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KHÓA 44

KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

STT HỌ VÀ TÊN MSSV LỚP NGÀY SINH NAM/NỮ NGÀY VÀO ĐOÀNNGÀY VÀO ĐẢNG (dự bị ) SĐT SĐT ZALO LINK FB CHỨC VỤ

1 Lê Sĩ Quốc 18127045 DH18MT 06/08/2000 NAM 15/11/2015 0339806061 0339806061 https://www.facebook.com/quoc.le.73932646/ Bí thư
2 Lê Thành Đạt 18127010 DH18MT 02/01/2000 NAM 26/03/2016 0396425435 0396425435 https://www.facebook.com/tompro0984731 Lớp trưởng
3 Lương Công Ngọc 18127037 DH18MT 10/03/2000 NAM 15/12/2015 0348262901 0348262901 https://www.facebook.com/ngoc.cong.79025 Phó VTM
4 Nguyễn Thị Ngọc Thọ 18127054 DH18MT 14/09/2000 NỮ 26/03/2015 0353132479 0353132479 https://www.facebook.com/thoo1409 Lớp phó học tập
5 Nguyễn Thị Thúy Hằng 18127017 DH18MT 28/12/2000 NỮ 26/03/2016 0979911369 0979911369 https://www.facebook.com/thuyhang.1306/ Phó bí thư + Thủ quỹ
6 Trần Thanh Tài 18127048 DH18MT 09/09/2000 NAM 20/11/2015 0961304853 0961304853 https://www.facebook.com/profile.php?id=100007804356907 Ủy viên

   QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN 
VÀ MÔI TRƯỜNG

1 Trần Thị Kim Thư 18149091 DH18QM 22/06/2000 NỮ 26/03/2015 333457858 333457585 https://www.facebook.com/TTKTK44.0505/ Bí Thư
2 Lưu Quang Nhật 18149115 DH18QMGL 17/04/2000 NAM 26/3/2016 363458932 363458932 https://www.facebook.com/profile.php?id=100004560737721 Ủy viên
3 Nguyễn Ngọc Tuyết Ngân 18149046 DH18QM 17/06/2000 NỮ 26/03/2015 344754927 344754927 https://www.facebook.com/nntn.0617 Phó bí thư
4 Lê Thị Kim Thoa 18149088 DH18QM 03/02/2000 NỮ 17/04/2016 933633587 933633587 https://www.facebook.com/thoa.xinh.370 Lớp trưởng
5 Phan Thị Diệu Thảo 18149083 DH18QM 20/03/2000 NỮ 22/12/2015 394327772 394327772 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008178661769 Phó VTM

KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

1 Lý Quỳnh Như 18163025 DH18ES 05/03/2000 NỮ 2015 913007935 913007935 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009491838166 Phó Bí thư
2 Cao Lê Minh Thi 18163032 DH18ES 18/08/2000 NỮ 03/05/2016 918209635 918209635 https://www.facebook.com/profile.php?id=100012364087971 Bí Thư
3 Hồ Nguyễn Anh Thư 18163033 DH18ES 22/06/2000 NỮ 26/03/2015 706376008 706376008 https://www.facebook.com/nkox.tku/ Lớp Trưởng
4 Trần Thị Tuyết Ngân 18163023 DH18ES 30/09/2000 Nữ 10/10/2015 832400878 832400878 https://www.facebook.com/profile.php?id=100028002308086 Lớp phó
5 Trần Lam Quỳnh 18163030 DH18ES 10/03/2000 Nữ 946727534 923648108 https://www.facebook.com/profile.php?id=100069450841872 Phó VTM

THIẾT KẾ CẢNH QUAN

1 Phạm Thị Yến Nhi 18131044 DH18TK 04/09/2000 Nữ 26/3/2016 352148128 352148128 https://www.facebook.com/profile.php?id=100015087467053 Bí thư
2 Võ Huỳnh Trường 18131067 DH18TK 28/06/2000 Nam 26/3/2016 379334713 379334713https://www.facebook.com/truong.vohuynh/?viewas=100000686899395&show_switched_toast=0&show_switched_tooltip=0&show_podcast_settings=0UV-Lớp phó
3 Dương Thị Thảo 18131059 DH18TK 31/12/2000 Nữ 335367747 335367747 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009772055977 Lớp Trưởng
4 Đặng Thị Cẩm Tiên 18131065 DH18TK 10/08/2000 Nữ 26/3/2015 337401010 337401010 Phó Bí Thư 

CẢNH QUAN VÀ KỸ THUẬT 
HOA VIÊN

1 Nguyễn Hứu Lý 18131033 DH18CH 15/03/2000 Nam 19/05/2015 363934887 363934887 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008771828180 Bí thư
2 Nguyễn Thế Hoàng Long 18131034 DH18CH Nam 26/03/2016 866035428 866035428 https://www.facebook.com/profile.php?id=100010228333773 Lớp Trưởng
3 Trần Phước Hậu 18131015 DH18CH 22/10/2000 Nữ 26/03/2016 778993742 778993742 https://www.facebook.com/tranphuochau22 Phó Bí Thư
4 Nguyễn Văn Thái 18131057 DH18CH 23/07/2000 Nam 26/03/2016 377906225 377906225 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008087116878 Uỷ Viên
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1 Nguyễn Đặng Lệ Mỹ 19127024 DH19MT 01/12/2001 Nữ 20/11/2016 972590175 972590175 https://www.facebook.com/chubetammaoo/ Bí Thư
2 Nguyễn Thị Kim Liên 19127018 DH19MT 23/06/2001 Nữ 15/09/2017 979105240 979105240 https://www.facebook.com/kimlienng23/ Phó Bí Thư
3 Hồ Minh Thoại 19127053 DH19MT 18/11/2000 Nam 26/03/2016 384912829 384912829 https://www.facebook.com/thoai.ho.1253 Ủy viên BCH
4 Mai Khánh Phúc 19127038 DH19MT 22/10/2001 Nam 26/03/2016 868873602 868873602 https://www.facebook.com/profile.php?id=100006146448170 Lớp trưởng
5 Võ Thị Thiên Tin 19127059 DH19MT 30/06/2001 Nữ 26/03/2016 379585837 379585837 https://www.facebook.com/profile.php?id=100006317676286 Lớp phó
6 Lê Thị Diễm Thúy 19127057 DH19MT 09/12/2001 Nữ 26/03/2017 0778105670 0778105670 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008559854568 Thủ quỹ

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ 
MÔI TRƯỜNG

1 Đoàn Thị Gia Mẩn 19149048 DH19QM 09/10/2001 Nữ 941616018 941616018 Bí Thư
2 Phạm Chí Biết 19149004 DH19QM 18/01/2001 Nam 20/11/2017 832249529 832249529 Lớp trưởng + P. bí thư
3 Dương Trần Ngọc Hân 19149022 DH19QM 25/11/2001 Nữ 901651648 905651648 https://www.facebook.com/profile.php?id=100006989417898 Thủ quỹ
4 Phan Thị Nhi 19149064 DH19QM 28/11/2001 Nữ 26/03/2019 843599463 843599463 https://www.facebook.com/profile.php?id=100045524762301 Ủy viên BCH
5 Lê Huỳnh Đức 19149015 DH19QM 07/11/2001 Nam 09/01/2017 888443917 888443917 https://www.facebook.com/profile.php?id=100036263760818 Lớp phó VTM
6 Lê Thanh Hậu 19149025 DH19QM 07/01/2001 Nam 19/03/2016 914925779 914925779 https://www.facebook.com/profile.php?id=100007514264482 Lớp phó học tập 

KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

1 Lê Minh Thiện 19163042 DH19ES 27/04/2001 Nam 26/03/2016 375736621 375736621 https://www.facebook.com/profile.php?id=100014581279355 Bí thư
2  Nguyễn Thị Yến Xuân 19163057 DH19ES 18/01/2001 Nữ 26/03/2016 865761159 922927301 https://www.facebook.com/xuan.yen.96343 Phó bí thư
3 Võ Thị Thu Xuân 19163058  DH19ES 14/12/2001 Nữ 26/03/2017 867620448 867620448 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009071488115 Ủy Viên BCH
4 Đoàn Trung Hiếu 19163010 DH19ES 04/06/2001 Nam 26/03/2018 374157761 374157761 https://www.facebook.com/profile.php?id=100014746200102 Lớp Trưởng
5 Nguyễn Thái Bảo 19163002 DH19ES 15/05/2001 Nam 26/03/2018 377004272 377004272 https://www.facebook.com/thaibao.kun/ Lớp Phó
6 Hoàng Trần Tố Quyên 19163034 DH19ES 03/12/2001 Nữ 26/03/2017 782713311 782713311 https://www.facebook.com/profile.php?id=100027947857934 Thủ quỹ

THIẾT KẾ CẢNH QUAN

1 Hoàng Đức Thắng 19131046 DH19TK 12/02/2001 Nam 18/03/2016 774962820 774962820 https://www.facebook.com/profile.php?id=100014337347131 Bí Thư
2 Nguyễn Sỹ Phú 19131036 DH19TK 15/11/2001 Nam 26/03/2016 879227574 879227574 https://www.facebook.com/syphutt Phó Bí Thư
3 Lê Thị Mỹ Duyên 19131007 DH19TK 15/06/2001 Nữ 26/03/2016 385736590 385736590 https://www.facebook.com/myduyen.lethi.9803 Lớp Trưởng
4 Nguyễn Hoàng Khang 19131015 DH19TK 02/05/2001 Nam 26/03/2001 934037782 934037782 https://www.facebook.com/hoangkhang978 Ủy Viên BCH

CẢNH QUAN VÀ KỸ THUẬT 
HOA VIÊN

1 Nguyễn Đức Anh 19131003 DH19CH 12/09/2001 Nam 26/03/2017 943063471 943063471 https://www.facebook.com/profile.php?id=100039390788736 Bí thư
2 Nguyễn Võ Kim Tuyết 19131064 DH19CH 20/01/2001 Nữ 26/03/2016 798783573 798783573 https://www.facebook.com/tuyet.kim.2001 Phó Bí thư
3 Thạch Thị Ngọc Nhi 19131033 DH19CH 22/02/2001 Nữ 26/03/2016 359473077 359473077 https://www.facebook.com/profile.php?id=100015522495025 Ủy viên
4 Nguyễn Ly Na 19131023 DH19CH 08/12/2001 Nữ 30/04/2017 0355561505 0355561505 https://www.facebook.com/lynatrangdai Lớp trưởng
5 Phan Thị Thúy Hòa 19131013 DH19CH 05/06/2001 Nữ 26/03/2016 817870003 817870003 https://www.facebook.com/profile.php?id=100004638527781
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1 Nguyễn Hữu Luân 20127037 DH20MT 12/11/2002 Nam 26/03/2018 0368882159 0368882159 https://www.facebook.com/minhlahuuluan/ Phó Bí thư
2 Trần Thị Diễm Hân 20127015 DH20MT 13/02/2002 Nữ 22/12/2018 0375759869 0375759869 https://www.facebook.com/profile.php?id=100054771618776 UV.BCH
3 Điệp Thị Yến Linh 20127035 DH20MT 11/04/2002 Nữ 01/01/2021 0911592355 0911592355 https://www.facebook.com/profile.php?id=100016394647678 UV.BCH
4 Dương Thành Công 20127096 DH20MT 23/07/2002 Nam 26/03/2018 0961024894 0961024894 https://www.facebook.com/thanhcong.duong.3950 UV.BCH
5 Đỗ Đình Quốc Hùng 20127107 DH20MT 23/06/2002 Nam 01/01/2021 0397335101 0397335101 https://www.facebook.com/profile.php?id=100020259161703 Lớp trưởng
6 Lại Trần Băng Nhi 20127128 DH20MT 04/11/2002 Nữ 26/03/2018 0362980471 0362980471 https://www.facebook.com/nhi.hoathien.3 Lớp phó
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7 Đinh Ngọc Thùy Trinh 20127151 DH20MT 06/03/2002 Nữ 01/01/2021 0961057706 0961057706 https://www.facebook.com/haithy.le.58 Thủ quỹ

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ 
MÔI TRƯỜNG

1 Lê Nguyễn Tường An 20149125 DH20QM 10/02/2002 Nữ 26/03/2019 18/09/2020 (dự bị) 0829880028 0829880028 https://www.facebook.com/le.nguyentuongan.1 Bí thư
2 Hồ Phạm Công Hạnh 20149156 DH20QM 07/03/2002 Nam 01/01/2021 0327879117 0327879117 https://www.facebook.com/cong.hanh.731572 Phó Bí thư
3 Lê Thị Quỳnh Như 20149199 DH20QM 20/10/2002 Nữ 22/11/2019 0342088911 0342088911 https://www.facebook.com/callmeke.x UV BCH
4 Trần Đức Định 20149146 DH20QM 13/03/2002 Nam 26/03/2020 0962906904 0962906904 https://www.facebook.com/profile.php?id=100010520073764 Lớp trưởng
5 Trần Ái Thiên 20149226 DH20QM 03/03/2002 Nữ 26/03/2017 0796695733 0796695733 https://www.facebook.com/thien.ai.96780 Lớp phó học tập
6 Phan Thị Phương Trinh 20149097 DH20QM 08/05/2002 Nữ 01/01/2021 0769353507 0769353507 https://www.facebook.com/profile.php?id=100015000588360 Thủ quỹ
7 Lưu Trường Giang 20149149 DH20QM 24/03/2002 Nam 01/01/2021 0974730891 0974730891 https://www.facebook.com/giangjoker Lớp phó VTM

KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

1 Nguyễn Minh Hải 20163089 DH20ES 11/09/2002 Nam 26/03/2017 0982904173 0982904173 https://www.facebook.com/profile.php?id=100065207682743 Lớp trưởng
2 Nguyễn Thị Minh Khuê 20163092 DH20ES 22/05/2002 Nữ 18/12/2018 767155409 767155409 https://www.facebook.com/profile.php?id=100055442320212 Bí thư
3 Nguyễn Đức Thành 20163107 DH20ES 20/11/1995 Nam 813331921 813331921 https://www.facebook.com/profile.php?id=100070454572075 Lớp phó
4 Phạm Thị Thùy Trâm 20163108 DH20ES 17/11/2002 Nữ 10/01/2018 386719712 386719712 https://www.facebook.com/profile.php?id=100064801752911 Thủ quỹ
5 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 20163127 DH20ES 16/11/2002 Nữ 29/01/2018 344011877 344011877 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1217112315348752&set=a.125511117842216 Phó Bí Thư

THIẾT KẾ CẢNH QUAN

1 Nguyễn Thanh Phát 20131039 DH20LA 13/06/2002 Nam 01/01/2021 703247710 348516313 https://www.facebook.com/thanhphat3013 Bí Thư
2 Nguyễn Thị Hạnh Nhân 20131036 DH20LA 05/05/2002 Nữ 01/01/2021 984523305 984523305 https://www.facebook.com/hanhnhan.nguyenthi.92 Phó Bí thư và Thủ quỹ
3 Nguyễn Hoàng Sơn 20131045 DH20LA 25/11/2002 Nam 01/01/2021 866700442 866700442 https://www.facebook.com/sonoccho.x Lớp Phó
4 Nguyễn Thị Quế Trân 20131060 DH20LA 26/08/2002 Nữ 03/02/2018 385639154 385639154 https://www.facebook.com/profile.php?id=100010751832771 Lớp Trưởng
5 Nguyễn Thị Mỹ Linh 20131020 DH20LA 03/01/2002 Nữ 26/03/2016 334459296 334459296 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009024127973 UV.BCH

CẢNH QUAN VÀ KỸ THUẬT 
HOA VIÊN

1 Nguyễn Hoàng Mỹ Duyên 20131080 DH20LH 01/02/2002 Nữ 26/03/2017 966598355 966598355 https://www.facebook.com/profile.php?id=100011785564592 Bí thư
2 Nguyễn Văn Trọng 20131065 DH20LH 17/05/2002 Nam 01/01/2021 905708218 905708218 https://www.facebook.com/nguyen.vantrong.1447 Lớp trưởng
3 Lê Thanh Bình 20131076 DH20LH 15/06/2002 Nam 01/01/2021 772655923 772655923 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005257758608 Phó học tập
4 Ngô Hoàng Giang 20131012 DH20LH 06/12/2002 Nữ 01/01/2021 847286839 847286839 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008613497743 UV.BCH

HỆ THỐNG THÔNG TIN

1 Quách Kim Nghĩa 20166047 DH20HM 15/11/2002 Nam 26/03/2018 913593633 913593633 https://www.facebook.com/kimnghia.15.11 Bí Thư
2 Phan Tuấn Phong 20166008 DH20HM 07/11/2002 Nam 26/3/2019 0974749613 0911336028 https://www.facebook.com/phong.phantuan.79 Lớp Trưởng
3 Đinh Thị Linh Thảo 20166061 DH20HM 12/03/2002 Nữ 26/03/2017 0981969724 0981969724 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009256278469 UV.BCH
4 Ngô Thị Trúc Ngân 20166045 DH20HM 28/09/2002 Nữ 779683218 https://www.facebook.com/ngo.ngan.1447 Thủ Quỹ
5 Nguyễn Đặng Xuân Hiên 20166030 DH20HM 09/06/2002 Nữ 366772444 366772444 https://www.facebook.com/xuanhien18072k2 Lớp Phó
6 Lê Thanh Nghị 20166046 DH20HM 08/04/2002 Nam 26/03/2018 0373138985 0373138985 https://www.facebook.com/tn080402/ Phó Bí Thư

TÀI NGUYÊN VÀ DU LỊCH 
SINH THÁI

1 Phạm Thị Mai Thi 20157019 DH20DL 27/08/2002 Nữ 26/03/2017 346558145 346558145 https://www.facebook.com/MaiThi.278 Bí Thư
2 Trần Thị Ngọc Hiền 20157009 DH20DL 12/12/2002 Nữ 326489234 326489234 https://www.facebook.com/hientran1212 Thủ Quỹ
3 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 20157022 DH20DL 25/03/2002 Nữ 933522460 933522460 https://www.facebook.com/profile.php?id=100014346703035 Lớp trưởng 
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TÀI NGUYÊN VÀ DU LỊCH 
SINH THÁI

1 Thái Thị Mỹ Duyên 21157056 DH21DL 16/06/2003 Nữ 0347373544 0347373544 https://www.facebook.com/duyen.thai.3304 Thủ Quỹ
2 Phạm Thuỷ Tiên 21157026 DH21DL 25/12/2003 Nữ 0339980165 0339980165 https://www.facebook.com/profile.php?id=100038581113186 Lớp phó văn thể mĩ
3 Mai Thị Huỳnh Như 21157090 DH21DL 25/02/2003 Nữ 0372957972 0372957972 https://www.facebook.com/profile.php?id=100052286315980 Ủy Viên BCH
4 Nguyễn Thị Thanh Hân 21157059 DH21DL 02/08/2003 Nữ 0968296492 0968296492 https://www.facebook.com/profile.php?id=100024278115895 Bí Thư
5 Phùng Thị Thùy Trang 21157117 DH21DL 09/04/2003 Nữ 0364702918 0364702918 https://www.facebook.com/url.trang.contact Lớp trưởng
6 Võ Ngọc Hân 21157060 DH21DL 13/12/2003 Nữ 0906622054 0906622054 https://www.facebook.com/profile.php?id=100028024391193 Lớp phó học tập 
7 Nguyễn Thị Lệ Hằng 21157062 DH21DL 23/01/2003 Nữ 0377150047 0337391956 https://www.facebook.com/hang.nguyenthile.125 Phó bí thư

KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

1 Phạm Thị Thu Yến 21163061 DH21ES 23/03/2003 Nữ 0789620652 907935387 https://www.facebook.com/profile.php?id=100029415190197 lớp phó học tập 
2 Trần Nguyễn Thơ Thơ 21163112 DH21ES 07/02/2003 Nữ 0704515047 704515047 https://www.facebook.com/thotho.trannguyen/  Thủ Quỹ 
3 Tô Xuân Ái 21163001 DH21ES 24/12/2003 Nữ 0845456222 948344809 https://www.facebook.com/profile.php?id=100020124686043 Lớp trưởng
4 Lương Trọng Nghĩa 21163024 DH21ES 03/06/2002 Nam 0799751657 799751657 https://www.facebook.com/nghia.luongtrong.359 Bí Thư 
5 Huỳnh Thị Thanh Trúc 21163050 DH21ES 06/06/2003 Nữ 0964544341 964544341 https://www.facebook.com/huynh.truc.75491 Ủy Viên BCH
6 Huỳnh Thụy Minh Thư 21163113 DH21ES 27/08/2003 Nữ 0385395685 385395685 https://www.facebook.com/profile.php?id=100034769058522 Phó bí thư
7 Võ Mai Uyên My 21163089 DH21ES 26/10/2003 Nữ 0703261002 703261002 https://www.facebook.com/uyenmy.vomai.56/ lớp phó văn thể mĩ

KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

1 Đào Phúc Dinh 21127088 DH21MT 10/08/2003 Nam 339685447 339685447 https://www.facebook.com/profile.php?id=100034230480162 Lớp trưởng
2 Trần Thị Ngọc Mai 21127029 DH21MT 23/12/2003 Nữ 23/9/2019 932081704 932081704 https://www.facebook.com/profile.php?id=100012968761787         Bí Thư
3 Nguyễn Thị Phương Mai 21127116 DH21MT 24/05/2003 Nữ 903324503 903324503 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009217185948 Thủ Quỹ
4 Nguyễn Phan Thanh Hưng 21127013 DH21MT 27/08/2003 Nam 819655095 819655095 https://www.facebook.com/thanhhung.nguyenphan.3 Phó bí thư
5 Nguyễn Như Quỳnh 21127144 DH21MT 14/01/2003 Nữ 364405816 364405816 https://www.facebook.com/2n.quynh.274 UV BCH
6 Nguyễn Hoàng Uyên Thảo 21127152 DH21MT 27/02/2003 Nữ 779573767 779573767 https://www.facebook.com/baotini.nguyen Lớp phó học tập
7 Huỳnh Phạm Đăng Khoa 21127105 DH21MT 20/08/2003 Nam 973747281 973747281 https://www.facebook.com/khoa.peter.12 phó văn thể mỹ

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ 
MÔI TRƯỜNG

1 Trương Thị hòa 21149020 DH21QM 06/06/2003 nữ 19/05/2020 329858650 329050650 https://www.facebook.com/profile.php?id=100040480893015 Phó bí thư
2 Vũ Thùy Yến Nhi 21149219 DH21QM 01/04/2003 Nữ 938593403 938593403 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009509146015 Lớp phó học tập
3 Trần Thị Minh Nguyệt 21149210 DH21QM 16/04/2003 Nữ 20/11/2019 392577619 392577619 https://www.facebook.com/profile.php?id=100022915658985 Lớp trưởng
4 Nguyễn Thị Phương Thảo 21149267 DH21QM 22/11/2003 Nữ 21/12/2019 965507281 965507281 https://www.facebook.com/profile.php?id=100041219603962 Ủy viên BCH 
5 Nguyễn Thị Diễm Oanh 21149228 DH21QM 07/10/2003 Nữ 25/3/2019 984657308 984657308 https://www.facebook.com/profile.php?id=100066370612019 Bí Thư 
6 Nguyễn Tiến Đạt 21149129  DH21QM 07/09/2003 Nam 941229905 941229905 https://www.facebook.com/profile.php?id=100023913411003 Ủy viên BCH
7 Phạm Minh Tân 21149257 DH21QM 19/09/2003 Nam 374900391 966488430 https://www.facebook.com/Jinhi.4036 Lớp phó văn thể mĩ
8 Hoàng Thị Thanh Phương 21149065 DH21QM 05/09/2003 Nữ 19/5/2020 962823877 962823877 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009562428515 Thủ quỹ

HỆ THỐNG THÔNG TIN

1 Lê Thị Diễm Trinh 21166087 DH21HM 30/12/2002 Nữ 23/03/2018 343986539 343986539 https://www.facebook.com/sgryeuu Lớp Trưởng
2 Phan Minh Vương 21166178 DH21HM 21/12/2003 Nam 09/01/2020 981967354 981967354 https://www.facebook.com/VuongMinhPhan0105 Lớp Phó Học Tập 
3 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 21166101 DH21HM 05/02/2003 Nữ 26/03/2018 905541090 905541090 https://www.facebook.com/DiemQuynh05022003 Thủ quỹ 
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KHÓA 47

HỆ THỐNG THÔNG TIN 4 Nguyễn Võ Yến Linh 21166139 DH21HM 29/05/2003 Nữ 26/03/2020 395245029 395245029 https://www.facebook.com/Linh.Info.Net/ Bí thư
5 Vũ Hồng Quân 21166155 DH21HM 23/03/2003 Nam 19/5/21 346181027 346181027 https://www.facebook.com/hqwn.203/ Lớp phó văn thể mỹ
6 Phạm Hồ Uyên Thương 21166164 DH21HM 22/12/2003 Nữ 20/11/2019 934737277 934737277 https://www.facebook.com/uyenthuong.phamho.5/ Phó bí thư
7 Hoàng Ngọc Bảo Vân 21166176 DH21HM 07/07/2002 Nữ 833608383 833608383 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009366911574 Ủy viên BCH

THIẾT KẾ CẢNH QUAN

1 Phạm Vũ Thủy Tiên 21133071 DH21LA 30/10/2003 Nữ 20/10/2019 392301150 925862476 https://www.facebook.com/giatao.khuonmat.3 Lớp Trưởng
2 Phạm Vũ Thủy Tiên 21133071 DH21LA 30/10/2003 Nữ 20/10/2019 392301150 925862476 https://www.facebook.com/giatao.khuonmat.3 Thủ Quỹ
3 Đào Thành Đạt 21133087 DH21LA 4/10/2003 Nam 364603327 364603327 https://www.facebook.com/profile.php?id=100034715073651 Lớp phó học tập
4 Phan Văn Trọng 21133075 DH21LA 13/8/2003 Nam 783800882 783800882 Lớp phó văn thể mĩ
5 Trần Gia Huy 21133092 DH21LA 25/12/2003 Nam 26/3/2019 344292890 344292890 https://www.facebook.com/profile.php?id=100014665488841 Bí Thư
6 Đinh Thị Cẩm Huỳnh 2133093 DH21LA 6/6/2003 Nữ 26/12/2018 357026014 357026014 https://www.facebook.com/cam.huynh.503645 Phó bí thư
7 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 21133113 DH21LA 10/3/2003 Nữ 26/03/2018 813074831 813074831 https://www.facebook.com/profile.php?id=100029083784769 Ủy Viên BCH

CẢNH QUAN VÀ KỸ 
THUẬT HOA VIÊN

1 Phạm Thị Kim Long 21133030 DH21LH 28/10/2003 Nữ 26/03/2018 949968473 949968473 https://www.facebook.com/kimlong.pham.756412 Lớp trưởng kiêm bí thư
2 Trần  Thị Xuân Nhi 21133046 DH21LH 08/04/2003 Nữ 5/6/2020 904380711 904380711 https://www.facebook.com/siro.socola.9 Thủ quỹ

3 Bùi Lê Thủy Tiên 21133122 DH21LH 25/06/2003 nữ 868788469 868788469 https://www.facebook.com/builethuytien2506
Ủy viên kiêm lớp phó 

văn thể mĩ

4 Lê Kim Tiền 21133072 DH21LH 16/11/2003 Nữ 20/03/2019 931874824 931874824 https://www.facebook.com/kimtien.le.75685
Phó bí thư kiêm lớp phó 

học tập
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